
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Nguyễn Văn An 6/3 29/03/2009 Quảng Nam Nam 27 AHT Nguyễn Văn Tuy Trần Thị Bích Hồng 0905772143 0779495526

2 Nguyễn Thị Bình 6/3 11/11/2009 Đà Nẵng Nữ 25 AHT Nguyễn Văn Phúc Huỳnh Thị Thành 0935627810 0905532794

3 Mai Hoàng Khánh Duy 6/3 08/05/2009 Đà Nẵng Nam 16 AHT Mai Minh Trí Lê Thị Bích Trâm 0906619271

4 Lương Văn Hoàng 6/3 25/03/2009 Đà Nẵng Nam 02 AHT Lương Văn Minh Đặng Thị Thu Hà 0762562816

5 Nguyễn Hữu Hoàng 6/3 21/06/2009 Đà Nẵng Nam 07 AHT Nguyễn Ngọc Thành Nguyễn Thị Thái Thanh 0905973803 0779733412

6 Phạm Trần Tấn Khang 6/3 01/12/2009 Bình Định Nam 1122NQ AHT Phạm Thanh Tùng Trần Thị Ngọc Oanh 0915491799 0934372767

7 Đặng Văn Lượng 6/3 02/02/2009 Đà Nẵng Nam AHT Đặng Văn Lực Đặng Thị Như Nguyệt 0905319708 0763714958

8 Huỳnh Thị Như Mai 6/3 11/05/2009 Đà Nẵng Nữ 30 AHT Huỳnh Văn Hải Trần Thị Liễu 0906411178 0786494225

9 Nguyễn Thị Trà My 6/2 20/04/2009 Đà Nẵng Nữ 03 AHT Nguyễn Thị Hồng Trang 0935573598

10 Huỳnh Thùy Ngân 6/3 14/04/2009 Đà Nẵng Nữ 37 AHT Huỳnh Bá Hải Triều Võ Lê Nhã Trân 0909100927 0903538798

11 Đặng Phúc Nguyên 6/3 06/01/2009 Đà Nẵng Nam 23 AHT Đặng Văn Dũng Ngô Thị Hiền 0905226532

12 Ngô Nguyễn Phúc Nguyên 6/3 29/11/2009 Đà Nẵng Nam 03 AHT Ngô Tấn Hạnh Nguyễn Thị Huỳnh Lai 0913403144 0905395746

13 Nguyễn Thị Yến Nhi 6/3 05/08/2009 Đà Nẵng Nữ 19 AHT Nguyễn Văn Lõa Huỳnh Thị Lộc 0363579538

14 Mai Trần Thúy Ny 6/3 28/10/2009 Đà Nẵng Nữ 08 AHT Mai Nhật Phương Trần Thị Lợi 0984928247

15 Trần Thị Kim Oanh 6/3 02/06/2009 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Trần Văn Tân Nguyễn Thị Ngang 0782552447

16 Huỳnh Lê Đông Pháp 6/3 15/03/2009 Đà Nẵng Nam 33 AHT Huỳnh Đông Quân Lê Thị Cẩm Nhung 0905634557

17 Nguyễn Vũ Phúc 6/3 23/01/2009 Đà Nẵng Nam 28 AHT Nguyễn Kháng Đỗ Thị Hiền 0985552992 0775553036

18 Nguyễn Minh Phúc 6/3 03/10/2009 Đà Nẵng Nam 31 NHĐ Nguyễn Văn Đăng Trần Thị Nguyên 0935366291 0777483810

19 Đỗ Nguyên Phương 6/3 02/07/2009 Đà Nẵng Nữ 28 AHT Đỗ Văn Đông Trần Thị Phúc 0935635265

20 Lê Mạnh Quân 6/3 14/08/2009 Đà Nẵng Nam 34 AHT Lê Hữu Nam Đặng Thị Lượng 0901989469

21 Nguyễn Đặng Văn Sinh 6/3 05/10/2009 Đà Nẵng Nam AHT Nguyễn Thanh Sang Đặng Thị Ngọc Ánh 0906426598

22 Nguyễn Văn Tài 6/3 08/11/2009 Đà Nẵng Nam 06 AHT Nguyễn Văn Phát Huỳnh Thị Thành 0935750107

23 Nguyễn Văn Thành 6/3 20/12/2009 Đà Nẵng Nam 16 AHT Nguyễn Minh Hùng Phùng Thị Thìn 0778589252 0777473269

24 Phạm Đinh Bảo Thi 6/3 27/09/2009 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Phạm Văn Hòa Đinh Thị Thảo Nguyên 0935740865 0934989107

25 Trần Minh Thiện 6/3 25/05/2009 Đà Nẵng Nam 25 AHT Trần Minh Ngọc Lê Thị Mai 0908076657

26 Nguyễn Thị Hoài Thu 6/3 15/10/2009 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Nguyễn Huy Cường Trần Thị Thùy Trâm 0905316094 0905460214

27 Phan Anh Thư 6/3 23/09/2009 Đà Nẵng Nữ AHT Phan Hoài Anh Huỳnh Thị Anh 0902596111

28 Cao Bảo Thy 6/3 17/05/2009 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Cao Xuân Vui Ngô Thị Ký 0905414380 0935901479

29 Nguyễn Hoàng Trúc 6/3 10/05/2009 Đà Nẵng Nữ 34 AHT Nguyễn Tấn Hùng Huỳnh Thị Mỹ Lan 0935040282 0935382328

30 Đặng Minh Tú 6/3 04/09/2009 Đà Nẵng Nam 37 AHT Đặng Đức Minh Nguyễn Thị Chả 0905811835 0901908022
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31 Võ Như Tuấn 6/3 10/01/2009 Đà Nẵng Nam 18 AHT Võ Như Thống Huỳnh Thị Loan 0903553478 0913171752

32 Huỳnh Nghi Văn 6/3 04/08/2009 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Huỳnh Ngọc Thương Phạm Thị Thuận 0905332395 0905660795

33 Nguyễn Thảo Vy 6/3 08/03/2009 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Nguyễn Đình Khoa Bùi Tố Uyên 0905098932 0905323233

34 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6/3 18/12/2009 Đà Nẵng Nữ 30 AHT Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0794544374
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